
PHỤ LỤC 

NỘI DUNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG TỈNH KON TUM LẦN THỨ IX NĂM 2024 
 

TT Môn 
Số lượng nội 

dung thi đấu 
Nội dung  Thời gian Địa điểm 

Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024 
19h00 ngày 

16/3/2024 

Dự kiến tại Sân Vận động tỉnh Kon 

Tum (đường Trường Chinh) 

01 Điền kinh 

36 nội dung 

TH: 08 

THCS:13 

THPT:15 

1. Cấp TH (dành cho cả nam và nữ): Chạy 60m, bật xa tại 

chỗ, chạy 500m, chạy tiếp sức 4x50m. 

2. Cấp THCS:  

- Nữ: Chạy 100m, 200m, 800m, tiếp sức 4x100m, nhảy xa, 

nhảy cao.. 

- Nam: Chạy 100m, 200m, 1500m, tiếp sức 4x100m, nhảy xa, 

nhảy cao. 

- Tiếp sức 4 x 100m hỗn hợp (2 nam và 2 nữ). 

3. Cấp THPT:  

- Nữ: Chạy 100m, 400m, 1500m, tiếp sức 4x100m, nhảy cao, 

nhảy xa, đẩy tạ (3kg).  

- Nam: Chạy 100m, 800m, 1500m, tiếp sức 4x100m, nhảy 

cao, nhảy xa, đẩy tạ (5kg). 

- Tiếp sức 4x100m hỗn hợp (2 nam và 2 nữ). 

16/3/2024  

đến 

22/3/2024 

Sân vận động tỉnh Kon Tum 

(đường Trường Chinh nối dài) 

02 Cờ vua 

6 nội dung 

TH:2 

THCS:2 

THPT:2 

1. TH: Thi đấu đơn nam, đơn nữ. 

2. THCS: Thi đấu đơn nam, đơn nữ. 

3. THPT: Thi đấu đơn nam, đơn nữ. 

16/3/2024  

đến 

22/3/2024 

Nhà Đa năng Trường PTTH DTNT 

tỉnh (413 Nguyễn Huệ) 

03 Bóng bàn 

19 nội dung 

TH: 5 

THCS: 7 

1. Tiểu học: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

2. THCS: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi 

nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

16/3/2024  

đến 

22/3/2024 

Nhà Đa năng Trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành (09 Nguyễn 

Huệ) 



2 

TT Môn 
Số lượng nội 

dung thi đấu 
Nội dung  Thời gian Địa điểm 

THPT: 7 3. THPT: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi 

nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

04 Cầu lông 

19 nội dung 

TH: 5 

THCS: 7 

THPT: 7  

1. TH: Đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

2. THCS: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi 

nam, đôi nữ, đôi nam nữ. 

3. THPT: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đôi nam, đôi nữ, đơn 

nam, đơn nữ, đôi nam nữ. 

16/3/2024  

đến 

22/3/2024 

Nhà Đa năng Trường THPT Kon 

Tum (457 Trần Phú) 

05 Bóng đá 

03 nội dung 

TH:1 

THCS:1 

THPT:1 

1. TH: 5 người. 

 

 

2. THCS: 5 người. 

 

3. THPT: 5 người. 

09/3/2024 

đến 

14/3/2024 

 

- TH: Sân Bóng đá Trường TH 

THSP Ngụy Như Kon Tum (148 

Trần Hưng Đạo). 

- THCS: Sân bóng đá Trường 

THCS-THPT Liên Việt Kon Tum 

- THPT: Sân bóng đá Trường 

THCS-THSP Lý Tự Trọng (232 

Phan Chu Trinh) và sân bóng đá 

Trường THPT Ngô Mây 

06 
Bóng 

chuyền 

02 nội dung 

THPT:2 
1. THPT nam, nữ: Đồng đội nam, đồng đội nữ 6 người. 

09/3/2024 

đến 

14/3/2024 

Nhà Đa năng Trường THPT chuyên 

Nguyễn Tất Thành (09 Nguyễn 

Huệ); Nhà Đa năng Trường PTTH 

DTNT tỉnh (413 Nguyễn Huệ); Sân 

bóng chuyền Trường THCS-THSP 

Lý Tự Trọng và Trường PTTH 

DTNT tỉnh 

07 Bơi 

35 nội dung 

TH: 9 

THCS: 13 

1. TH:  

- Bơi Tự do: 25m, 50m (nam, nữ) 

- Bơi Ếch: 25m, 50m (nam, nữ) 

16/3/2024  

đến 

22/3/2024 

Hồ bơi VILLA (Villa SPort Center, 

số 05 Trần Phú, TP Kon Tum). 
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TT Môn 
Số lượng nội 

dung thi đấu 
Nội dung  Thời gian Địa điểm 

THPT: 13 - Bơi Tiếp sức tự do 4x25m (nam, nữ phối hợp) 

2. THCS:  

- Bơi Tự do: 25m, 50m, 100m (nam, nữ) 

- Bơi Ếch: 25m, 50m, 100m (nam, nữ). 

- Bơi Tiếp sức tự do 4x50m (nam, nữ phối hợp) 

3. THPT: 

- Bơi tự do: 25m, 50m, 100m (nam, nữ) 

- Bơi ếch: 25m, 50m, 100m (nam, nữ). 

- Bơi Tiếp sức tự do 4x50m (nam, nữ) 

08 Đẩy gậy 

24 nội dung 

THCS: 12 

THPT: 12 

1. THCS: 

- Nam thi đấu 6 hạng cân: Đến 41kg, trên 41kg đến 44kg, trên 

44kg đến 47kg, trên 47kg đến 50kg, trên 50kg đến 53kg, trên 

53kg đến 56 kg. 

- Nữ thi đấu 6 hạng cân: Đến 35kg, trên 35kg đến 38kg, trên 

38kg đến 41kg, trên 41 đến 44kg, trên 44kg đến 47kg, trên 47 

đến  50kg.  

2. THPT:  

- Nam thi đấu 6 hạng cân:  Dưới 50kg, từ trên 50kg - 55kg, từ 

trên 55kg - 60kg, từ trên 60kg - 65kg, từ trên 65kg - 70kg, từ 

trên 70kg trở lên. 

- Nữ thi đấu 6 hạng cân: Dưới 45kg, từ trên 45kg - 50kg, từ 

trên 50kg - 55kg, từ trên 55kg - 60kg, từ trên 60kg - 65kg, từ 

trên 65kg trở lên. 

Ghi chú: Riêng đối với cấp THPT chỉ được chọn lựa đăng ký 

tối đa 50% số hạng cân của nam và 50% số hạng cân của nữ 

được quy định tại mục 3.2. Điều 15). 

16/3/2024  

đến 

22/3/2024 

Sân Đẩy gậy Trường PTTH DTNT 

tỉnh (413 Nguyễn Huệ) 



4 

TT Môn 
Số lượng nội 

dung thi đấu 
Nội dung  Thời gian Địa điểm 

09 Kéo co 

6 nội dung 

THCS:3 

THPT:3 

1. THCS: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam nữ phối 

hợp. 

2. THPT: Đồng đội nam, đồng đội nữ, đồng đội nam nữ phối 

hợp. 

16/3/2024  

đến 

22/3/2024 

Sân Kéo co Trường THCS-THSP 

Lý Tự Trọng hoặc Trường THPT 

Ngô Mây. 

10 Cà kheo 

14 nội dung 

TH: 4 

THCS: 4 

THPT: 6 

1. TH:  

- Nam: Cự ly 50m, 100m. 

- Nữ: Cự ly 50m, 100m. 

2. THCS: 

- Nam: Cự ly 100m, 200m. 

- Nữ: Cự ly 100m, 200m. 

3. THPT: 

- Nam: Cự ly 100m, 200m, 400m. 

- Nữ: Cự ly 100m, 200m, 400m. 

16/3/2024  

đến 

22/3/2024 

Sân vận động tỉnh Kon Tum 

(đường Trường Chinh) 

11 Bắn Nỏ 

16 nội dung 

THCS:8 

THPT:8 

1. THCS: 

- Cá nhân (nam, nữ): Đứng bắn, quỳ bắn. 

- Đồng đội (nam, nữ): Đứng bắn, quỳ bắn. 

2. THPT: 

- Cá nhân (nam, nữ): Đứng bắn, quỳ bắn. 

- Đồng đội (nam, nữ): Đứng bắn, quỳ bắn. 

16/3/2024  

đến 

22/3/2024 

Nhà Đa năng Trường THCS-THSP 

Lý Tự Trọng (232 Phan Chu Trinh) 

Họp thông qua kết quả thi đấu, xếp hạng cá nhân, đôi, đồng đội, toàn đoàn 
8h00 ngày 

22/3/2024 

Phòng họp Trường PTTH DTNT 

tỉnh (413 Nguyễn Huệ) 

Bế mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Kon Tum lần thứ IX năm 2024 
15h30 ngày 

22/3/2024 

Dự kiến tại Nhà Đa năng Trường 

PTTH DTNT tỉnh (413 Nguyễn 

Huệ) 

 

Tổng cộng có 180 nội dung (Bộ huy chương) tổ chức thi đấu và trao thưởng./. 


